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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số: 936 /QĐ-VPCNCL ngày   09 tháng 05 năm 2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 
 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN ISOQ VIỆT NAM 

Tiếng Anh/ in English: ISOQ VIET NAM JOINT STOCK COMPANY 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 084 – QMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Locations Covered by Accreditation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

− ISO/IEC 17021-1:2015 

− ISO/IEC 17021-3:2017 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period 

Từ ngày/ from 09/ 05 / 2024 đến ngày/ to  08 / 05 / 2029 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh/ Business registered address: 

Thôn Giáng Nam 2, Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Giang Nam 2 Hamlet, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam 

Văn phòng giao dịch/ Office address: 

04 Đông Thạnh 3, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

No.04 Dong Thanh 3 Street, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 

Tel: +84 2366.288.799 Email: isoq.vn@gmail.com 
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scopes of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các lĩnh vực sau/ 

Certification of quality management systems according to ISO 9001:2015 for the following scopes: 
 

Nhóm ngành 

Technical cluster 

Mã IAF 

IAF code 

Ngành kinh tế 

Economic sector 

Phạm vi cụ thể theo mã NACE (rev.2) 

Detailed scopes according to NACE code 

(rev.2) 

Thực phẩm 

Food 

3 Thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá 

Food products, 

beverages and tobacco 

10: Sản xuất thực phẩm/ Manufacture of 

food products 

11: Sản xuất đồ uống/ Manufacture of 

beverages 

12: Sản xuất thuốc lá/ Manufacture of 

tobacco products 

 

Ghi chú/ Note: Trường hợp Công ty Cổ phần ISOQ Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận thì Công ty 

Cổ phần ISOQ Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ In case ISOQ Viet Nam Joint Stock Company 

provides certification services, ISOQ Viet Nam Joint Stock Company shall register its operations and be 

granted the registration certificate according to the law before providing the service. 
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